
Bộ, ngành/UBND tỉnh, thành phố Phụ lục 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC TÀI TRỢ, VIỆN TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
(Đính kèm Công văn số ...)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Tên tài sản
Tổng số

được
cấp

 ĐƠN VỊ 1  ĐƠN VỊ 2 ĐƠN VỊ …

Số
Quyết
định

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú
Số

Quyết
định

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú
Số

Quyết
định

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú

Đang
SD

Không
SD

Đã điều
chuyển

Đang
SD

Không
SD

Đã điều
chuyển

Đang
SD

Không
SD

Đã điều
chuyển

A NĂM 2020

I Máy móc, trang
thiết bị y tế

1 Máy thở các loại

Tên máy, model,
xuất xứ…

VD: điều
chuyển
cho
BV…

VD: điều
chuyển
cho TT…

VD: điều
chuyển
cho BV…

….

2 Máy thở chức
năng cao
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

3
Máy thở xâm
nhập và không
xâm nhập
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

4
Máy thở xách tay
kèm van PEEP, 2
bộ dây
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

5 Máy thở HFNC
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

6 Hệ thống ECMO
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

7 Máy lọc máu liên
tục
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

8 Hệ thống xét
nghiệm
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

9 Máy xét nghiệm
PCR
Tên máy, model,
xuất xứ…
…



10 Máy tách chiết
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

11 Máy X quang di
động KTS
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

12
Monitor theo dõi
bệnh nhân ≥5
thông số
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

13 Bơm tiêm điện
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

14 Máy truyền dịch
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

15 Máy phun khử
khuẩn
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

16 Máy…
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

II Tủ lạnh
Tên máy, model,
xuất xứ…
…

III Ô tô
Tên xe, hãng sx,
năm sx…
…

B Năm 2021
Kê khai như năm

2020
C Năm 2022

Kê khai như năm
2020

…..., ngày     tháng      năm 2022 …..., ngày     tháng      năm 2022
Người lập biểu Thủ trưởng Bộ, ngành…

(Ký tên, đóng dấu)

STT Tên tài sản
Tổng số

được
cấp

 ĐƠN VỊ 1  ĐƠN VỊ 2 ĐƠN VỊ …

Số
Quyết
định

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú
Số

Quyết
định

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú
Số

Quyết
định

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú

Đang
SD

Không
SD

Đã điều
chuyển

Đang
SD

Không
SD

Đã điều
chuyển

Đang
SD

Không
SD

Đã điều
chuyển



Bộ, ngành/UBND tỉnh, thành phố
Phụ lục 2

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC, VẬT TƯ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐƯỢC CẤP, TÀI TRỢ, VIỆN TRỢ
Đính kèm Công văn số…

S
T
T

Tên thiết bị
Tổng số

được
cấp

ĐƠN VỊ 1 ĐƠN VỊ 2 ĐƠN VỊ ..

Số
Quyết
định

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú
Số

Quyết
định

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú
Số

Quyết
định

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Hiện trạng quản lý Ghi chú

Đã sử
dụng

Chuyển
cấp cho
đv khác

Số
hiện
còn

Đã sử
dụng

Chuyển
cấp cho
đv khác

Số
hiện
còn

Đã sử
dụng

Chuyển
cấp cho
đv khác

Số
hiện
còn

NĂM 2020
1 Test xét nghiệm

1.1 Test nhanh
VD: Chuyển
cấp cho
TT…

VD: Chuyển
cấp cho
TT…

VD: Chuyển
cấp cho
TT…

Hãng…
Hãng…

1.2 Test PCR
Hãng…
Hãng…

2 Thuốc

2.1 Remdesivir
(Vingroup tài trợ)

2.2 Xuyên tâm liên
2.3 AVIGAN

2.4 Casirivimab và
Imdevimab

3 Vật tư phòng
chống dịch

3.1 Khẩu trang y tế

3.2 Khẩu trang N95 và
tương đương
NĂM 2021
Kê khai như năm
2020
NĂM 2022
Kê khai như năm
2020

…..., ngày     tháng      năm 2022 …..., ngày     tháng      năm 2022
Người lập biểu Thủ trưởng Bộ, ngành…

(Ký tên, đóng dấu)
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